TCHC-TG08
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	              Số:            /TLHĐGD-LTT     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2021

THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
HK2 - NĂM HỌC 2020-2021


Hôm nay, tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ				Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM.
Điện thoại: (08) 38 440 567. 
Bên B: BÀ ĐẶNG THI NHẬT MINH  	   Ngày sinh: 28/09/1967	
Số CMND: 1 Ngày cấp: 26/02/2018	   Nơi cấp: CA.TPHCM
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Luật
Địa chỉ thường trú: 146/59/16B, Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	
Địa chỉ liên lạc: 146/59/16B, Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	
Tài khoản: 16100006728008  tại Ngân hàng: OCB Chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 8005467258 
Sau khi bàn bạc chúng tôi thống nhất thanh lý Hợp đồng giảng dạy số   /HĐTG-LTT đã ký ngày  tháng  năm 2020 với các nội dung sau:
1. Bên B đã hoàn thành công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong học kỳ II năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
· Môn học: Pháp luật; Dinh dưỡng lý thuyết
· Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 12/01/2021 đến ngày 18/07/2021
· Khối lượng và giá trị hợp đồng:

	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	1. 
	
	Lý thuyết
(80.000đ/tiết)
	Thực hành
(60.000đ/tiết)
	Lý thuyết
(70.000đ/tiết)
	Thực hành
(55.000đ/tiết)
	

	2. 
	19C1-TKĐ2
	30
	
	
	
	2.400.000

	3. 
	20C2- CCK1
	15
	
	
	
	1.200.000

	4. 
	20C2-THU1
	15
	
	
	
	1.200.000

	5. 
	20C2-NNA1
	15
	
	
	
	1.200.000

	6. 
	19C1-CCK4
	26
	
	
	
	2.080.000

	7. 
	19C1-LTM1
	30
	
	
	
	2.400.000

	8. 
	20T4-LGT1
	
	
	15
	
	1.050.000

	9. 
	20T4-KLB1
	
	
	15
	
	1.050.000

	10. 
	20T4-CĐT1
	
	
	15
	
	1.050.000

	11. 
	20T4-KTD2
	
	
	15
	
	1.050.000

	12. 
	20T4-KML1
	
	
	15
	
	1.050.000

	13. 
	20T4-QKS1
	
	
	15
	
	1.050.000

	14. 
	20T3-KLB1CĐ
	
	
	28
	
	1.960.000

	15. 
	20T3-KLB1BP
	
	
	30
	
	2.100.000

	Tổng
	131
	
	148
	
	20.840.000


Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
2. Bên A có trách nhiệm thanh toán thù lao giảng dạy cho bên B sau khi hoàn tất ký tên, đóng dấu bản thanh lý hợp đồng này trong vòng 10 (mười) ngày làm việc.
3. Thanh lý hợp đồng được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG






	Đinh Văn Đệ	Đặng Thi Nhật Minh	
	
Phó Trưởng khoa LLCT	Nguyễn Ngọc Quỳnh	
Phòng TTGD – CTSV	Lê Xuân Thiện	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
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TCHC-TG08

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	              Số:            /TLHĐGD-LTT     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2021

THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
HK2 - NĂM HỌC 2020-2021


Hôm nay, tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ				Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM.
Điện thoại: (08) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG NGUYỄN NGỌC QUỲNH  	   Ngày sinh: 11/03/1981	
Số CMND:  Ngày cấp: 14/09/2011	   Nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị
Địa chỉ thường trú: 5.17 Chung cư 326/1 số 326/1 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh	
Địa chỉ liên lạc: 86 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh	
Tài khoản: 0016100006730005  tại Ngân hàng: OCB Chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 0309248648 
Sau khi bàn bạc chúng tôi thống nhất thanh lý Hợp đồng giảng dạy số   /HĐTG-LTT đã ký ngày  tháng  năm 2020 với các nội dung sau:
1. Bên B đã hoàn thành công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong học kỳ II năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
· Môn học: Giáo dục chính trị
· Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 13/6/2021
· Khối lượng và giá trị hợp đồng:

	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	16. 
	
	Lý thuyết
(80.000đ/tiết)
	Thực hành
(60.000đ/tiết)
	Lý thuyết
(70.000đ/tiết)
	Thực hành
(55.000đ/tiết)
	

	1. 
	20T4-VSL1
	
	
	30
	
	2.100.000

	Tổng
	
	
	30
	
	2.100.000


Tổng số tiền bằng chữ: Hai triệu một trăm ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
2. Bên A có trách nhiệm thanh toán thù lao giảng dạy cho bên B sau khi hoàn tất ký tên, đóng dấu bản thanh lý hợp đồng này trong vòng 10 (mười) ngày làm việc.
3. Thanh lý hợp đồng được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG






	Đinh Văn Đệ	Nguyễn Ngọc Quỳnh	
	
Phó Trưởng khoa LLCT	Nguyễn Ngọc Quỳnh	
Phòng TTGD – CTSV	Lê Xuân Thiện	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	              Số:            /TLHĐGD-LTT     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2021

THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
HK2 - NĂM HỌC 2020-2021


Hôm nay, tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ				Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM.
Điện thoại: (08) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG BÙI THÀNH DŨNG  	   Ngày sinh: 03/5/1970 	
Số CMND: 8 Ngày cấp: 02/08/2012	   Nơi cấp: CA.TPHCM
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Luật
Địa chỉ thường trú: 226 Bà Hạt, phường 9, quận 10, Tp.HCM	
Địa chỉ liên lạc: 226 Bà Hạt, phường 9, quận 10, Tp.HCM	
Tài khoản: 0016100006729007  tại Ngân hàng: OCB Chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 0305096338 
Sau khi bàn bạc chúng tôi thống nhất thanh lý Hợp đồng giảng dạy số   /HĐTG-LTT đã ký ngày  tháng  năm 2020 với các nội dung sau:
4. Bên B đã hoàn thành công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong học kỳ II năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
· Môn học: Pháp luật
· Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/07/2021 
· Khối lượng và giá trị hợp đồng:

	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	2. 
	
	Lý thuyết
(80.000đ/tiết)
	Thực hành
(60.000đ/tiết)
	Lý thuyết
(70.000đ/tiết)
	Thực hành
(55.000đ/tiết)
	

	1. 
	19C1-BCN1
	30
	
	
	
	2.400.000

	2. 
	19C1-CNM1
	30
	
	
	
	2.400.000

	3. 
	19C1-CNÔ5
	30
	
	
	
	2.400.000

	4. 
	20C2-CNÔ3
	15
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]1.200.000

	Tổng
	105
	
	
	
	8.400.000


Tổng số tiền bằng chữ: Tám triệu bốn trăm ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
5. Bên A có trách nhiệm thanh toán thù lao giảng dạy cho bên B sau khi hoàn tất ký tên, đóng dấu bản thanh lý hợp đồng này trong vòng 10 (mười) ngày làm việc.
6. Thanh lý hợp đồng được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG






	Đinh Văn Đệ	Bùi Thành Dũng	
	
Phó Trưởng khoa LLCT	Nguyễn Ngọc Quỳnh	
Phòng TTGD – CTSV	Lê Xuân Thiện	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
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